	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                      TRƯỜNG THPT PHONG PHÚ

Mã đề : 302
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I - KHỐI 12

NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Thời gian làm bài: 50 phút  40 câu trắc nghiệm


Họ và tên học sinh:..................................................................... Lớp: .............................
Câu 81: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

A. Chế tạo trái phép vũ khí quân dụng.
B. Từ chối nhận bảo trợ xã hội.


C. Tổ chức hoạt động khủng bố.
D. Nuôi gia súc gây mất vệ sinh chung.
Câu 82: Anh V là chủ một đại lí thu mua nông sản, anh D là chủ một cửa hàng chế biến thức ăn nhanh. Cơ sở kinh doanh của anh D và anh V luôn tuân thủ đúng các quy định về bảo vệ môi trường là thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?
A. Tính khái quát về thuật ngữ.
B. Tính quyền lực bắt buộc chung.


C. Tính quy phạm phổ biến.
D. Tính đa nghĩa về nội dung.
Câu 83: Thực hiện pháp luật là hành vi

A. dân chủ trong xã hội.
B. hợp pháp của cá nhân, tổ chức.


C. thiện chí của cá nhân, tổ chức.
D. tự nguyện của mọi người.

Câu 84: Người có đủ trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật hình sự?

A. Sản xuất trái phép chất ma túy.
B. Từ chối nhận di sản thừa kế.

C. Định vị sai địa điểm giao hàng.
D. Tham gia lễ hội truyền thống.
Câu 85: Giáo dục, răn đe những người khác để họ tránh hoặc kiềm chế việc làm trái pháp luật là một trong các mục đích của

A. giáo dục pháp luật.
B. vận dụng pháp luật.
C. trách nhiệm pháp lí.
D. thực hiện pháp luật.

Câu 86: Chỉ cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền mới được

A. sử dụng pháp luật.
B. thi hành pháp luật.
C. tuân thủ pháp luật.
D. áp dụng pháp luật.

Câu 87: Nội dung của tất cả các văn bản pháp luật đều phải phù hợp, không được trái với Hiến pháp là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính bắt buộc chung.
B. Tính phù hợp về mặt nội dung.


C. Tính quy phạm phổ biến.
D. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

Câu 88: Chị Q có con nhỏ 10 tháng tuổi nên đôi khi phải xin phép nghỉ việc để chăm sóc con ốm. Vì thấy chị xin nghỉ việc nhiều nên Giám đốc Công ty đã ra quyết định điều chuyển chị sang vị trí công tác khác. Không đồng ý với quyết định của Giám đốc, chị đã làm đơn khiếu nại và quyết định không thực hiện. Trong trường hợp này, pháp luật đã thể hiện vai trò nào dưới đây với mỗi công dân ?

A. Là phương tiện để công dân bảo vệ mọi yêu cầu của mình.


B. Là cơ sở hợp pháp để công dân đấu tranh bảo vệ tuyệt đối cho quyền lợi của mình.


C. Là cơ sở để công dân kiến nghị với cấp trên.


D. Là cơ sở để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Câu 89: Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật

A. quen thuộc trong cuộc sống.
B. gắn bó với thực tiễn.


C. đi vào cuộc sống.
D. có chỗ đứng trong thực tiễn.

Câu 90: Luật giao thông đường bộ quy định người đi xe mô tô phải đội mũ bảo hiểm. Quy định này thể hiện

A. tính phù hợp của pháp luật.
B. tính chất chung của pháp luật.


C. tính phổ biến rộng rãi của pháp luật.
D. tính quy phạm phổ biến.
Câu 91: Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luật

A. phản ánh lợi ích của giai cấp cầm quyền.
B. luôn tồn tại trong mọi xã hội.


C. do Nhà nước ban hành.
D. bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.

Câu 92: Tính quyền lực, bắt buộc chung là đặc điểm để phân biệt pháp luật với

A. chủ trương.
B. kinh tế.
C. đạo đức.
D. đường lối.

Câu 93: Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm mục đích nào dưới đây ?

A. Xác định được người tốt và người xấu.


B. Buộc chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt hành vi trái pháp luật.


C. Cách li người vi phạm với những người xung quanh.


D. Trừng trị nghiêm khắc nhất đối với người vi phạm pháp luật.

Câu 94: Có mấy hình thức thực hiện pháp luật ?

A. Bốn hình thức.
B. Hai hình thức.
C. Một hình thức.
D. Ba hình thức.

Câu 95: Dấu hiệu nào dưới đây không phải là dấu hiệu vi phạm pháp luật ?

A. Không thích hợp.


B. Trái pháp luật.


C. Lỗi.


D. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.

Câu 96: Pháp luật có tính quy phạm phổ biến, vì pháp luật được áp dụng

A. đối với người sản xuất kinh doanh.
B. trong một số lĩnh vực quan trọng.


C. đối với người vi phạm.
D. trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Câu 97: Công ty sản xuất nước giải khát L không áp dụng biện pháp bảo vệ môi trường nên đã bị Cảnh sát môi trường lập biên bản xử lý vi phạm hành chính. Hành vi xử phạt của Cảnh sát môi trường là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào duới đây ?

A. Đảm bảo pháp luật.
B. Cưỡng chế pháp luật.


C. Áp dụng pháp luật.
D. Thi hành pháp luật.

Câu 98: Công ty sản xuất gạch men X không áp dụng biện pháp bảo vệ môi trường nên đã bị Cảnh sát môi trường lập biên bản xử lý vi phạm hành chính. Hành vi xử phạt của Cảnh sát môi trường là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây ?

A. Bảo đảm pháp luật.
B. Áp dụng pháp luật.


C. Cưỡng chế pháp luật.
D. Thi hành pháp luật.

Câu 99: Pháp luật do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện

A. Bằng chủ trương của Nhà nước.
B. Bằng chính sách của Nhà nước.


C. Bằng uy tín của Nhà nước.
D. Bằng quyền lực Nhà nước.

Câu 100: Pháp luật là phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức – là thể hiện các mối quan hệ nào dưới đây ?

A. Quan hệ pháp luật với đạo đức.
B. Quan hệ pháp luật với văn hóa.


C. Quan hệ pháp luật với xã hội.
D. Quan hệ pháp luật với chính trị.

Câu 101: Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung, nghĩa là quy định bắt buộc đối với

A. mọi đối tượng cần thiết.
B. mọi người từ 18 tuổi trở lên.


C. mọi cá nhân tổ chức.
D. mọi cán bộ, công chức.

Câu 102: Phát hiện một cơ sở kinh doanh cung cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh, T đã báo với cơ quan chức năng để kiểm tra và kịp thời ngăn chặn. T đã thực hiện hình thức

A. thi hành pháp luật.
B. áp dụng pháp luật.
C. tuân thủ pháp luật.
D. sử dụng pháp luật.

Câu 103: Vi phạm pháp luật là hành vi

A. trái thuần phong mĩ tục.
B. trái pháp luật.


C. trái đạo đức xã hội.
D. trái nội quy của tập thể.

Câu 104: Một trong những đặc trưng của pháp luật thể hiện ở

A. tính truyền thống.
B. tính quyền lực, bắt buộc chung.


C. tính hiện đại.
D. tính cơ bản.

Câu 105: Nội dung nào dưới đây không phải là mục đích của việc áp dụng trách nhiệm pháp lý ?

A. Buộc người vi phạm chấm dứt những hành vi trái pháp luật.


B. Trừng trị nghiêm khắc nhất đối với mọi người vi phạm pháp luật.


C. Ngăn chặn người vi phạm tiếp tục vi phạm.


D. Giáo dục, răn đe người khác để họ tránh, hoặc kiềm chế những việc làm trái pháp luật.

Câu 106: Pháp luật là quy tắc xử sự chung, được áp dụng đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính phổ cập.
B. Tính quy phạm phổ biến.


C. Tính nhân văn.
D. Tính rộng rãi.

Câu 107: Ranh giới để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác thể hiện ở chỗ, pháp luật được áp dụng

A. đối với những người vi phạm pháp luật.
B. đối với tất cả mọi người.


C. chỉ những người từ 18 tuổi trở lên.
D. chỉ những người là công chức Nhà nước.

Câu 108: Các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành phù hợp với lợi ích của giai cấp cầm quyền là thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật?

A. Bản chất nhân dân.
B. Bản chất xã hội.
C. Bản chất giai cấp.
D. Bản chất dân tộc.

Câu 109: Phát hiện một cơ sở kinh doanh động vật hoang dã quý hiếm, anh A đã báo với cơ quan có chức năng để kiểm tra và kịp thời ngăn chặn. Anh A đã thực hiện pháp luật theo hình thức

A. sử dụng pháp luật.
B. thi hành pháp luật.
C. áp dụng pháp luật.
D. tuân thủ pháp luật.

Câu 110: Ông B tự nguyện đăng kí hiến tạng cơ thể của mình sau khi ông qua đời nhằm phục vụ công tác nghiên cứu trong y học. Ông B đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Sử dụng pháp luật.
B. Phổ biến pháp luật.

C. Thi hành pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.

Câu 111: Hành vi trái pháp luật là hành vi xâm phạm, gây thiệt hại cho

A. các hoạt động của tổ chức, cá nhân.
B. các quan hệ chính trị của nhà nước.


C. các lợi ích của tổ chức, cá nhân.
D. các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

Câu 112: Vi phạm pháp luật có dấu hiệu nào dưới đây ?

A. Khuyết điểm.
B. Hạn chế.
C. Lỗi.
D. Yếu kém.

Câu 113: Năng lực trách nhiệm pháp lí là khả năng của người đã đạt một độ tuổi nhất định theo quy định của pháp luật, có thể

A. nhận thức và điều khiển được hành vi của mình.
B. nhận thức và đồng ý với hành vi của mình.


C. có kiến thức về lĩnh vực mình làm.
D. hiểu được hành vi của mình.

Câu 114: Khoản 3 Điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định “... cha mẹ không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội” là thể hiện mối quan hệ nào dưới đây ?

A. Giữa gia đình với đạo đức.
B. Giữa pháp luật với gia đình.


C. Giữa pháp luật với đạo đức.
D. Giữa đạo đức với xã hội.

Câu 115: Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định nam, nữ khi kết hôn với nhau phải tuân theo điều kiện: “Việc kết hôn phải được đăng kí và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện”, là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật ?

A. Tính quần chúng rộng rãi.
B. Tính nhân dân và xã hội.


C. Tính quy phạm phổ biến.
D. Tính nghiêm túc.

Câu 116: Pháp luật quy định về những việc được làm, việc phải làm và những việc nào dưới đây?

A. Cần làm.
B. Sẽ làm.
C. Không nên làm.
D. Không được làm.

Câu 117: Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Q ở nhà làm theo nghề truyền thống của gia đình. Việc làm của Q là biểu hiện thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây ?

A. Thi hành pháp luật.
B. Làm theo pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.

Câu 118: Để quản lí xã hội, Nhà nước cần sử dụng phương tiện quan trọng nhất nào dưới đây?

A. Tuyên truyền.
B. Giáo dục.
C. Thuyết phục
D. Pháp luật

Câu 119: Chủ thể nào dưới đây có quyền áp dụng pháp luật ?

A. Mọi cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền.


B. Mọi cán bộ, công chức nhà nước.


C. Mọi công dân.


D. Mọi cơ quan, tổ chức.

Câu 120: Dấu hiệu nào dưới đây của pháp luật là một trong những đặc điểm để phân biệt pháp luật với đạo đức ?

A. Pháp luật không bắt buộc đối với trẻ em.
B. Pháp luật bắt buộc với mọi cá nhân, tổ chức.


C. Pháp luật bắt buộc với người phạm tội.
D. Pháp luật chỉ bắt buộc với cán bộ, công chức.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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